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THUYẾT MINH

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê đông kênh Xã Đội (đoạn từ kênh Chín Kẹo đến
kênh Đòn Dong)

ĐĐ xây dựng: Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang

I. NHỮNG CĂN CỨ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT – DỰ TOÁN:

1. Vấn Đề Chung :

a. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Phú Hòa

º Địa chỉ: xã Phú Hòa, tỉnh An Giang.

Điện thoại:

b. Cơ quan lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:

Công Ty TNHH Tư Vẫn Giao Thông IQ.

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHÚ HÒA

THẨM ĐỊNH

Theo văn bản s .KT-
КТ-

Ngaythángnam 20.
thine Snän 20

Ký tên:

Địa chỉ: B1, B2-Khu A - KDC Tây Đại Học, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0919.313.318.

2. Căn Cứ Pháp Lý:

Căn cứ luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa XIII kỳ
họp thứ VII V/v quy định về hoạt động Xây dựng.

- Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng:

- Căn cứ Nghi định số 40/2020/NĐ-CP qui định chỉ tiết một số điều của Luật Xây dựng:

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi
phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ qui định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ qui định chi tiết

một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng V/v HướngCan cử Thong tr so 1o/20ZL-Y uy /2
dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghịmột so diều va biẹn phap thỉ hành Nghị aiuu so 09/7oz
định số 44/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2021 của Chính phủ;dinh so 44/2026/ND-CP ngay 13/3/2021 cu Cnin pt,

- Can cư Quyet dinh so 269/-UBND ngay 09/07/7079 aua
- Căn cứ Quyết định số 269/QÐ-UBND ngày 06/02/2026 của UBND xã Phú Hòa Về việc

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa tuyển để Đông kênh Xã Đội (doan từ
kênh Chín Kẹo đến kênh Đòn Dong), xã Phú Hòa, tỉnh An Giang; XÂY DỰNG TBT

- Hợp đồng số 01/2026/HĐ-IQ/TVKSXD&BCKTKT ngày 24/4./2026 giữa Phòng Kinh
tế xã Phú Hòa và Công ty TNHH Tư vấn Giao thông IQ; Theo Vãnp hầu Thẩm tra số: 44/каог

Ngày thắngam
3. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

a./ Khảo sát:

Thông tư 68/2015/TT-
1

BTNMT

2 TCVN 4419:1987

3 TCCS 31:2020/TCĐB

4 TCVN 9398:2012

b./ Thiết ké:
TCVN 4054-05

2 TCVN 104380:2014

3 Quyết định 932/QĐ-
BGTVT

TCCS38:2022/TCĐBVN4

5 TCVN 9844:2013

7

c./Thi

QCVN 41:2024/BGTVT

TCVN 7887:2018

công và nghiệm thu:
TCVN 4447:2012

A

Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ

thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dệ liện nềp dia
tỷ lệ 1 :500; 1:1000; 1 :2000; 1:5000

Khảo sát xây dựng – Nguyên tắc cơ bản

Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát.

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu
cầu chung.

Đường ô tô yêu cầu thiết kế.

Đường giao thông nông thôn - yêu cầu thiết kế

Về việc ban hành “Hướng dẫn dẫn ththực hiện tiêu chí về

giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông

thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông
thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn

2021-2025"

Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế

Vải địa kỷ thuật trong xd nền đường đắp trên đất
yếu.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ.

2 TCVN 8818-1:5. 2011

Công tác đất – thi công và nghiệm thu.

Nhựa đường lỏng – yêu cầu kỹ thuật phương pháp
thử.

Mặt đường láng nhựa nóng – thi công và nghiệm3 TCVN 8863:2025
thu.

Mặt đường láng nhũ tương nhựa a xít - thi công và4 TCVN 9505: 2012
nghiệm thu.

5 TCVN 8859:2023

9

TCVN 4453-1995

Lop mong cар 1Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường

ô tô – Thi công và nghiệm thu.

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy

Công Ty TNHH Tư Vấn Giao Thông IQ Trang 1



Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê đông kênh Xã Đội (đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chín Kẹo)

các lớp móng đường bằng vật liệu rời rạc tại hiệnphạm thi công và nghiệm thu.
trường.L

TCVN 9115:2012
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi
công và nghiệm thu. 36 TCVN 3121:2003

Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và n. thu - Yêu cầu 37 TCVN 4314:2003
8 TCXDVN170:2007 KT.

38 TCXDVN170:2007
TCVN 8828-2011

10 TCVN 8864-2011

Bê tông – yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.

Mặt đường ô tô – xác định độ bằng phẳng bằng
thước dài 3m.

39 TCVN 7305-1:2008
Hệ thống ống nhựa. Ông nhựa polyetylen (PE) và
phụ tùng dùng để cấp nước. Phần 1: Quy định

Vữa xây dựng - phương pháp thử.

Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật.

Kết cấu thép, gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu

cầu kỹ thuật.

chung
Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường11 TCVN 8866:2011

TCVN 8867:2011

nam mặt dưoug

bằng phương pháp rác cát – Tiêu chuẩn thử nghiệm.
Áo đường mềm – xác định mô đun đàn hồi chung
của kết cấu bằng cần đo võng BENKELMAN.

TCVN 7305-2:2008 Hệ thống ống nhựa. Ông nhựa polyetylen (PE) và
40

TCVN 7305-3:2008
41

phu tùng dùng để cấp nước. Phần 2: Ông

Hệ thống ống nhựa. Ông nhựa polyetylen (PE) và

phụ tùng dùng để cấp nước. Phần 3: Phụ tùng

3
TCVN 8791:2011 m niệu gião

pháp thử, thi công và nghiệm thu.

Sơn tín hiệu giao thông – Quy trình TC và nghiệm

Sơn tín hiệu giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, phương ISO 1167, EN 921,
42

43

SO 167, EN 621,
ASTMD1598 1599

Tiêu chuẩn ASTM A53

Tiêu chuẩn thử độ bền áp suất cho ống nhựa

Tiêu chuẩn kỹ thuật cho ống thép
44 TCVN 5308:1991

14 TCVN 8788:2011
thu. Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ – y. cầu15 TCVN 9436:2012

16 TCVN 7493:2005

Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu.

Bitum - Yêu cầu kỹ thuật.

45 TCVN 3147:1990
chung.

46 TCVN 2291:1978 Phương tiện bảo vệ người láo động.HH TƯ VẤN THIẾT KY DỰNG TВT
17 TCVN 1651-1-2018

18 TCVN 1651-2-2018

Thép cốt bê tông – Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

Thép cốt bê tông – Phần 2: Thép thanh vần.

47 TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công.
THAM ITHẤM TRA

48 TCVN 3254:1989
19 TCVN 1651-3-2008 Thép cốt bê tông – Phần 3: Thép lưới hàn. 49 TCVN 3255:1986 An toàn nổ-Yêu cầu chung. Ngày. báng..nå

An toàn cháy-Yêu cầu chũng ản hảo Thản tra số: 74ftRTTTE.L0

20 TCVN 7572-1:20-2006
21 TCVN 7570:2006

| Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử.

Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.
d./ An toàn lao động và phòng chống cháy nỗ

1 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toần trong xây đư
22 TCVN 4787:2009 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và thử mẫu.

2 TCVN 4086:1989 An toàn điện trong xây dựng Lê Đình Tuyến23 TCVN 6016:2011 Xi măng - Phương pháp thử – Xác định độ bền.
3 TCVN 3254:1989 An toàn cháy – yêu cầu chung

24 TCVN 6017:1995
Xi măng – Phương pháp thử – Xác định thời gian
đông kết và độ ổn định.

4 TCVN 3255:1989 An toàn nổ – yêu cầu chung

5 TCVN 2787-2293:1978 Hệ thống TCVN về an toàn llao động25 TCVN 8877:2011 Xi măng - Xác định độ nở Autoclave.
Các tiêu chuẩn TCVN, TCXD hiện hành......

PHÒNG KINH TẾ XÃ PHỨ HÒA26 TCVN 4030-2003 Phương pháp xác định độ mịn.
27 TCVN 4506: 2012

28 TCVN 6663-1:2011

Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

Chất lượng nước – lấy mẫu.
29 TCVN 8818-1:2011 Nhựa đường lỏng – yêu cầu kỹ thuật

30 TCVN 8818-2:5:2011 Nhựa đường lỏng – Phương pháp thử

31 TCVN 7493:2005 Bitum - Yêu cầu kỹ thuật.

32 TCVN 4197:2012

33 TCVN 5747:1993 Đất xây dựng – phân loại.

34 TCVN 8871-1:6-2011 Vải địa kỹ thuật – Phương pháp thử.

35 TCVN 8821:2011 Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và

Đất xây dựng – Phương pháp xác định giới hạn dẻo

và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BƯỚC THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI GÔNG HẨM ĐỊNH

1. Hình Thức Đầu Tư :

Nâng cấp sửa chữa.

2. Phương Án Kỹ Thuật:

2.1 Điều kiện tự nhiên:

2.1.1. Địa hình:

Đây là vùng đồng bằng trũng, thấp, có hướng dốc giảm dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam.
Nhìn chung, địa hình khu vực dọc tuyến tương đối bằng phẳng, cao độ bình quân thay
+2,5~+2,90m.

đổi từ

KT-

Ngay Z thdng nam 20.m
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Dự án: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đê đông kênh Xã Đội (đoạn từ cầu Xã Đội đến kênh Chín Kẹo)

Dân cư đang sinh sống dọc tuyến với mật độ trung bình, tuyến dọc theo bờ kênh Xã Đội,

mặt đường hiện hữu bê tông xi măng rộng 2m. Nhà cửa trong khu vực tuyến đi qua chủ yếu là

nhà dân, quy mô đa số là nhà tạm, nhà cấp 4;. Một số nhà xây dựng tự phát, tạm bợ lấn chiếm

bờ kênh, không có các công trình kiến trúc, văn hóa quy mô lớn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như

trụ điện, ống cấp nước dọc theo bên trái hướng tuyến

Với địa hình của đoạn tuyến, việc bố trí công trường g và và triển triển khaikhai thi công thuận lợi, tuy

nhiên cần có các phương án đảm bảo giao thông tốt, can tiến hành giải phóng mặt bằng, di dời
trụ điện, ống cấp nước ra khỏi phạm vi công trình để đảm bảo tiển độ thi công.

2.1.2. Khí hậu:

2.1.2.1. Đặc điểm khí tượng:

Đặc điểm về tình hình khí hậu của khu vực xây dựng: mang tính chất chung của khí hậu
vùng đồng bằng sông Cửu Long là khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có 02 mùa: mùa
mùvà mùa nắng.

2.1.2.2. Nhiệt độ:

mua

Nhiệt độ trung bình ở An Giang không những cao mà còn rất ổn định và có sự phân hóa

theo mùa trong chế độ mưa ẩm phù hợp với gió mùa. Chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng trong
mùa khô chỉ hơn kém nhau khoảng 1,5°C đến 3°C, còn trong các tháng mùa mưa chỉ vào khoảng

trên dưới 1°C. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 26°C – 27°C. Nhiệt độ cao nhất trong
năm thường xuất hiện vào tháng 4, dao động trong khoảng 36°C-37°С.

Do vị trí ở gần xích đạo nên ở đây biến trình năm nhiệt độ có những nét của biến trình xích
đạo, cụ thể là là trên tr đường diễn biển hàng năm của chúng có có thể xuất hiện 2 cực đại (ứng với 2

lần mặt trời đi qua Thiên đỉnh) và 2 cực tiểu (ứng với 2 lần mặt trời có độ xích vĩ lớn nhất tại
Bắc hay Nam bán càu). Chênh lệch nhiệt độ trung bình của tháng nóng nhất với tháng lạnh nhất
chỉ khoảng 3°C-4°C.

2.1.2.3. Độ ẩm và nắng:

Độ ẩm trung bình hàng năm tạo khu vực là 83 %. Các tháng mùa mưa có độ ẩm hơn cácDọ am trung binn nang nam tạo

tháng mùa khô. Độ ẩm trung bình mùa mưa là 85%, mùa khô là 80%. Tháng 3 là tháng khô nhất
có độ âm trung bình 77%.

Một trong những nét đặc trưng của khí hậu đồng bằng sông Cữu Long là có tổng số giờ
nắng trung bình cả năm lớn nhất, vào khoảng 2500- 2600 giờ (yểu tố khi hậu của khu vực gầnng nug oa, o oS 2300-2000go yto n nạ ca kt vục gau
xích đạo). Tất cả các tháng trong các tháng trong năm đều có số giờ nắng trung bình lớn hơno( tca cac mang dong cae ang ong al dec so gio nang ng to o

100 g10.160 giờ. Trong tháng 3, số giờ nắng trung bình lên tới 288 giờ, tức là hơn 9 giờ năng trong 1

ngày

2.1.2.4. Bốc hơi:

quân nhiều năm (mm) như bảng sau:

6666 86

Rạch Giá 108 120 140 129 99 105 74 75 90 1.236

Long Xuyên 98 122 163 162 100 83 87 83 97 107 1.293

Longg Xuyên trung bình khoảng 1.293 mm/năm.Lượng bốc hơi hàng năm tại L

Vào tháng 03 + 04 lưong bốc hơi lớn nhất, từ 120 + 160 mm/tháng, lúc này lượng mưa lại

hiếm (hầu như không có mưa), đồng thời mực nước sông xuống thấp gây nên tình trạng thiếu
nước nghiêm trọng.

Vào khoảng tháng 10 lượng bốc hơi nhỏ nhất chỉ từ 70 +90 mm/tháng.

2.1.2.5. Gió bão:

Khu vực xây dựng công trình mang tính chất chung của đồng bằng sông Cửu Long, hàng

năm có 2 hướng gió chính:

- Từ tháng 05 đến tháng 10, chịu ảnh hưởng của gió Tây NamÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KỈ
NÀY DỰNG TВТAY 

- Từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau, chịu ảnh hưởng của giố mùa Đông Bắc.A
Theo tài liệu của trạm Châu Đốc:

- Vân tốc gió trung bình 2 m/s.

- Vận tốc gió lớn nhất 20 m/s.

Theo Văn hộn Thầm tra so: ca026
số

Ngay.....than

SulyodHọ và tên..

Trong khu vực đồng bằng Nam Bộ nói chung hầu như không có gió bão trọs n

Thái Bình Dương.

Giông xảy ra nhiều trong năm, hàng năm từ 100 + 140 ngày có giông, tập trung nhiều nhất
vào các tháng 07 và tháng 08.

2.1.2.6. Chế độ mưa:

An Giang nằm trong vùng mưa XVIII, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào

tháng 11. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm 90% - 95% tổng lượng mua c95% tổng lương mưa cả năm. Ngược lại,

trong thời kỳ từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau là thời kỳ thịnh hành của gió Đông, lượng mưa
sau 

tương đối ít, lượng mưa 
tong my chỉ chiếm 5%- 10% tống lrong mua cả năm. Lương mưa mùa mưa lớn nhất lại
tương doi it, eni entem 5% - 10% tong tuug ua
trùng với mùa nước lũ của sông Mê Kông đồn về hạ lưu nên gây ra trình trạng ngập lụt, chi phối
trung vo mua nuoc iu cuong o v
đến nhiều hoạt động sản xuất và đồi sống của nhân dân.

Biến trình mưa trong khu vực thuộc loại biến trình của vùng nhiệt đới gió mùa: lượng mra
tập trung vào mùa mưa, chênh lệch rất lớn so với mùa khô. ThờPHỜ NK rong vào

tháng 9, tháng 10 với lượng mưa đạt tới 250mm/tháng. Thời kỳ mưa ít n hát làN Mào tháng 1,
tháng 2 với lượng mưa chỉ đạt dưới 10mm/tháng.chì đất đướ100 Theo ván bán siPKT-TD

háne năm 20

Lượng mưa trung bình năm tại các trạm xung quanh khu vực nh sau: Ký tên:

Dựa vào số liệu đo nhiều năm của 02 trạm Long Xuyên và Rạch Giá. Lượng bốc hơi bình - Tại Long Xuyên

Lượng bốc hơi trung bình hàng tháng

Tháng 1 2 3 5 7 8 10 11 12 Năm

1.611mm.

1.407mm.

1.478mm

- Tại Châu Đốc

- Tai Thoai Sơn :

Lượng mưa năm thiết kế cho khu vực ứng các tần suất có giá trị như sau:

Công Ty TNHH Tư Vấn Giao Thông 1Q

X 80%

=

1.010mm.

Trang 3




























































































































































































